


A. TÀI LIỆU ÔN TẬP

1. Tài liệu chính
· Giáo trình Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính 1,2,3; Kế toán chi phí do giảng viên đứng lớp biên soạn

· Quyết định 15/2006/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006
· Luật kế toán
· Các chuẩn mực kế toán Việt Nam

2. Tài liệu tham khảo
· Kế toán chi phí – Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

· Kế toán tài chính phần 1,2,3,4,5 do Bộ môn Kế Toán Tài Chính - khoa Kế Toán Kiểm Toán trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

· Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp

· Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 Hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp.

· Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho,....

· Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

· Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT
B. Hình thức thi: 

TRẮC NGHIỆM - KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu.

C. Thời gian thi: 

120 phút
D. NỘI DUNG ÔN TẬP

I. VỐN BẰNG TIỀN

- Tiền tại quỹ

- Tiền gởi ngân hàng


- Tiền đang chuyển

II. CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC


- Tạm ứng: bút toán tạm ứng cho công nhân viên, bút toán người nhận tạm ứng thanh toán tạm ứng.

- Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn


- Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn

III. CÁC KHOẢN PHẢI THU

1. Phải thu khách hàng:


- Mua chịu vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, …


- Cho khách hàng hưởng chiết khấu, giảm giá, ... trừ vào công nợ 


- Nhận tiền khách hàng trả trước


- Xóa nợ không thu được

2. Phải thu khác:


- Tài sản thiếu chưa biết nguyên nhân


- Thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể gây ra như mất mát, hư hỏng vật tư, hàng hóa, … bắt bồi thường


- Các khoản cho vay, cho mượn vật tư tiền vốn có tính chất tạm thời không lấy lãi


- Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận phải thu từ các hoạt động đầu tư tài chính

3. Dự phòng phải thu khó đòi:


- Ước tính nợ phải thu khó đòi trên cơ sở số dư nợ phải thu cuối kỳ được phân tích theo tuổi nợ.

- Nghiệp vụ trích lập dự phòng, lập bổ sung, hoàn nhập dự phòng

IV. HÀNG TỒN KHO - Áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
1. Nguyên vật liệu:

- Tính giá nguyên vật liệu nhập kho: mua nội đia, nhập khẩu, nhận góp vốn, thuê ngoài gia công, tự chế biến, được biếu tặng, …

- Các khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng mua

- Tính giá xuất kho (theo 4 phương pháp): sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem góp vốn, …

- Kiểm kê phát hiện thừa, thiếu và xử lý kết quả kiểm kê
2. Công cụ, dụng cụ

- Tính giá công cụ dụng cụ nhập kho: mua nội đia, nhập khẩu, nhận góp vốn, thuê ngoài gia công, tự chế biến, được biếu tặng, …


- Xuất kho: Phương pháp phân bổ 1 lần, phương pháp phân bổ 2 lần và phương pháp phân bổ nhiều lần giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng


- Cho thuê công cụ, dụng cụ


- Phế liệu thu hồi từ công cụ dụng cụ
3. Thành phẩm, Hàng hóa 

- Nhập kho:



+ Nhập kho thành phẩm từ sản xuất



+ Mua hàng: mua trong nước, nhập khẩu trực tiếp

- Xuất kho: Bán hàng trực tiếp; Gửi bán đại lý; Bán hàng trả góp, trả chậm; Bán hàng trong nội bộ tổng công ty, tập đoàn; Trả lương cho người lao động bằng sản phẩm; Xuất khẩu sản phẩm


- Các khỏan giảm doanh thu: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ
4. Hàng gửi bán

- Gởi hàng đi bán


- Hàng gởi đi bán được xác định là tiêu thụ


- Nhập lại kho hàng đã gởi đi bán (chưa tiêu thụ, đã tiêu thụ)

5. Hàng mua đang đi trên đường


- Hàng mua đang đi trên đường nhập kho doanh nghiệp trong tháng, giao thẳng cho người mua hoặc đem đi ký gửi trong tháng.


- Hàng mua đang đi trên đường cuối tháng vẫn chưa về nhập kho hoặc chưa được giao thẳng cho người mua, đem đi ký gửi.


- Hàng mua đang đi trên đường thiếu mất chưa xác định được nguyên nhân

6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho


- Điều kiện lập dự phòng


- Trích lập dự phòng, lập bổ sung, hoàn nhập dự phòng

V. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
1. Kế toán tài sản cố định hữu hình, vô hình

- Mua sắm tài sản cố định: mua nội địa, nhập khẩu


- Xây dựng hoàn thành


- Nhận góp vốn, được cấp


- Được biếu tặng


- Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh


- Góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm sóat, góp vốn vào công ty liên kết


- Đem tài sản cố định đi trao đổi để nhận về tài sản cố định tương tự hoặc nhận về tài sản cố định không tương tự

- Kết chuyển nguồn vốn hình thành tài sản cố định


- Tài sản cố định thiếu, mất
2. Kế toán tài sản cố định thuê hoạt động


- Nhận tài sản cố định thuê hoạt động


- Phí thuê tài sản cố định trả định kỳ, trả trước cho nhiều kỳ


- Trả lại tài sản cố định thuê hoạt động
4. Kế toán khấu hao tài sản cố định

- Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định: khấu hao theo phương pháp đường thẳng, khấu hao theo số sư giảm dần có điều chỉnh, khấu hao theo sản lượng

- Bút toán trích khấu hao tài sản cố định
5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định

- Sửa chữa nhỏ tài sản cố định

- Sửa chữa lớn tài sản cố định: 

· Trường hợp tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định: bút toán trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định; ghi nhận chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thực tế phát sinh; xử lý chênh lệch giữa chi phí sửa chữa lớn đã trích trước với chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh
· Trường hợp phân bổ chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định: ghi nhận chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh; bút toán phân bổ chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định.
6. Kế toán nâng cấp tài sản cố định

- Các chi phí nâng cấp phát sinh


- Hòan thành việc nâng cấp


- Trích khấu hao tài sản cố định sau khi nâng cấp.

VI. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


- Đầu tư chứng khoán: ngắn hạn – dài hạn


- Đầu tư vào công ty con; Đầu tư vào công ty liên kết; Góp vốn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm sóat


- Cho vay vốn, gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn


- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn và dài hạn

VII. NỢ PHẢI TRẢ 
1. Phải trả cho người bán


- Mua tài sản, vật tư, hàng hóa, … theo phương thức thanh toán trả chậm

- Chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua


- Xử lý nợ không ai đòi


- Trả trước tiền hàng so với thời điểm thực hiện giao nhận hàng

2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước


- Thuế xuất - nhập khẩu


- Thuế tiêu thụ đặc biệt 


- Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành)

- Thuế GTGT tại doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ, bán ra sản phẩm chịu thuế GTGT

· Thuế GTGT đầu vào

· Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp

· Thuế GTGT đầu ra

· Bút toán kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ 

3. Phải trả người lao động 


- Tiền lương, tiền công và tiền thưởng:  phải trả - đã trả


- Trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH): Khoản trợ cấp BHXH phải trả cho công nhân viên, Khoản trợ cấp BHXH đã trả cho công nhân viên, Nhận tiền trợ cấp BHXH mà cơ quan BHXH trả lại cho doanh nghiệp

- Lương nghỉ phép: 

· Trường hợp doanh nghiệp thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất: 

· Bút toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất và của nhân viên phân xưởng

· Bút toán lương nghỉ phép thực tế phải trả

· Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất

· Bút toán lương nghỉ phép thực tế phải trả 


- Các khoản khấu trừ lương: khấu trừ lương tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; khấu trừ lương tiền bắt bồi thường; khấu trừ lương tiền tạm ứng thừa mà người nhận tạm ứng chưa thanh toán lại cho doanh nghiệp,...

- Trợ cấp thôi việc: chi trợ cấp mất việc làm cho nhân viên từng bộ phận (công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên phân xưởng, nhân viên bán hàng, nhân viên văn phòng,...).

4. Chi phí phải trả 

- Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định


- Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất


- Trích trước chi phí đi vay phải trả

5. Phải trả, phải nộp khác


- Tài sản thừa chưa biết nguyên nhân


- Các khoản trích theo lương (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn)


- Doanh thu chưa thực hiện


- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn

6. Nợ ngắn hạn, dài hạn


- Vay ngắn hạn: Trả lãi trước; Trả lãi định kỳ; Trả lãi khi đến hạn


- Vay dài hạn: nợ gốc trả 1 lần; nợ gốc được tính cho từng kỳ thanh toán trong thời hạn nợ


- Chi phí đi vay: tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ; được vốn hóa


- Nợ dài hạn: thuê tài chính


- Trái phiếu phát hành: chi phí phát hành trái phiếu; nhận nợ do phát hành trái phiếu; trả nợ gốc khi đến hạn

VIII. VỐN CHỦ SỞ HỮU


- Tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh; 


- Cổ phiếu quỹ; 


- Chênh lệch tỷ giá hối đoái; 


- Lợi nhuận chưa phân phối; 


- Quỹ đầu tư phát triển; 


- Quỹ dự phòng tài chính;
IX. CÁC GIAO DỊCH NGOẠI TỆ


- Phương pháp kế toán ngoại tệ: theo phương pháp tỷ giá thực tế, trong đó tỷ giá ghi sổ được tính theo 1 trong 4 phương pháp tính giá trị hàng tồn kho (Nhập sau xuất trước- LIFO, Nhập trước xuất trước- FIFO, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh)

- Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái ở doanh nghiệp đang trong giai đoạn sản xuất kinh doanh (kể cả các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng cơ bản)
X. TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

(Sản phẩm công nghiệp – Phương pháp kê khai thường xuyên)

1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


- Xuất nguyên vật liệu đưa vào sản xuất sản phẩm, 


- Mua nguyên vật liệu đưa ngay vào sản xuất sản phẩm, 


- Nguyên vật liệu sử dụng không hết trả lại kho, nguyên vật liệu sử dụng không hết để tại phân xưởng, 


- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt mức bình thường

2. Tập hợp chi phí nguyên nhân công trực tiếp 


- Lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất;


- Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất; 


- Chi phí nhân công trực tiếp vượt mức bình thường.

3. Tập hợp chi phí sản xuất chung


- Chi phí nhân viên phân xưởng, 


- Chi phí vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, 


- Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng tại phân xưởng, 


- Chi phí khác phát sinh tại phân xưởng; 


- Chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ vào giá thành sản phẩm (tính vào giá vốn hàng bán) trong trường hợp mức sản xuất sản phẩm thực tế thấp hơn mức công suất bình thường.

4. Chi phí thiệt hại trong sản xuất


- Thiệt hại về sản phẩm hỏng (trong định mức, ngoài định mức)


- Thiệt hại ngừng sản xuất (có kế hoạch, ngoài kế hoạch)

5. Tổng hợp chi phí sản xuất 


6. Đánh giá sản phẩm dở dang


- Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


- Theo sản lượng hoàn thành tương đương


- Theo chi phí định mức

7. Tính giá thành sản phẩm - Theo chi phí thực tế 



+ Phương pháp giản đơn



+ Phương pháp hệ số



+ Phương pháp tỷ lệ



+ Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ



+ Phương pháp đơn đặt hàng

XI. DOANH THU- CHI PHÍ- KẾT QUẢ KINH DOANH


- Doanh thu và thu nhập: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu nội bộ; Các khoản giảm trừ doanh thu; Doanh thu tài chính; Thu nhập khác; 


- Chi phí: Giá vốn hàng bán; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp; Chi phí tài chính; Chi phí khác; Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

- Kết quả kinh doanh

XII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH


- Bảng cân đối kế toán


- Báo cáo kết quả hoạt động 


- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

E. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Giá gốc của chứng khoán đầu tư được tính bằng:
a. Giá mua

b. Giá mua + chi phí mua

c. Mệnh giá

d. Mệnh giá + chi phí mua

Ngày 12/7/200X, doanh nghiệp phát hiện mất 1 TSCĐ hữu hình nguyên giá 28,8 trđ, sử dụng ở bộ phận bán hàng từ ngày 20/01/200X, thời gian sử dụng ước tính là 2 năm (giả sử 1 tháng có 30 ngày), doanh nghiệp chưa biết nguyên nhân. Kế toán ghi nhận: (ĐVT: 1.000đ)
e. N 811: 21.920 / N 214: 6.880
 / C 211: 28.800 

f. N 1381: 21.920 / N 214: 6.880 / C 211: 28.800 

g. N 641: 21.920 / N 214: 6.880 / C 211: 28.800 

h. N 1388: 21.920 / N 214: 6.880 / C 211: 28.800 

Mua văn phòng phẩm phục vụ cho bộ phận văn phòng bằng tiền mặt là 2 trđ (chưa có thuế GTGT 10%). Kế toán ghi (ĐVT: triệu đồng)
i. N 642: 2 / N 133: 0,2 / C 111: 2,2 

j. N 641: 2 / N 133: 0,2 / C 111: 2,2 

k. N 142: 2 / N 133: 0,2 / C 111: 2,2 

l. N 641: 2 / N 133: 0,2 / C 331: 2,2 

Dùng quỹ khen thưởng để thưởng cho công nhân sản xuất do có sáng kiến trong sản xuất là 5 

m. N 353: 5  /  C 334: 5 

n. N 334: 5  /  C 111: 5 

o. N 642: 5  /  C 334: 5 

p. N 338: 5 /  C 334: 5 
Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt 15 

q. N 111: 15 / C 131 : 15 

r. N 131: 15 / C 111 : 15 

s. N 138: 15 / C 131 : 15 

t. N 156: 15 / C 111 : 15 

Tháng 10, DN trích tiền gởi NH trả tiền thuê nhà xưởng: phí thuê trong 3 tháng 10, 11, 12 là 60 (giá chưa có thuế GTGT 10%). Tháng 10, kế toán ghi:
u. N 142 : 40 / N 627: 20 / C 112: 60
v. N 242 : 40 / N 627: 20 / C 112: 60 

w. N 142 : 40 / N 641: 20 / C 112: 60 

x. N 142 : 40 / N 642: 20 / C 112: 60 

Nhập khẩu TSCĐ Q từ nước ngoài với giá 2.000usd- DN chưa trả tiền. Tỷ giá trên tờ khai hải quan là 15.000đ/usd. Thuế NK phải nộp là 6 trđ, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp là 3,6 trđ. Chi phí vận chuyển TSCĐ Q về DN là 2 trđ (chưa có thuế GTGT 5%)- Dn đã trả bằng tiền mặt. TSCĐ Q phải qua khoảng thời gian là 2 tháng để lắp đặt, chạy thử, chi phí lắp đặt, chạy thử phát sinh là 10 trđ (chưa có thuế GTGT 10%)- DN đã trả bằng tiền mặt. TSCĐ Q được đầu từ bằng nguồn vốn XDCB. Nguyên giá của Q là:

y. 48

z. 49

aa. 50

ab. 51

Tháng 5, DN tiến hành xây dựng 1 nhà kho, chi phí phát sinh bao gồm Nguyên vật liệu xuất dùng là 30 trđ, công cụ xuất dùng 5 trđ, chi phí khác bằng tiền là 250 trđ (trong đó đã có thuế GTGT là 55 trđ). Tháng 6, nhà kho được hoàn thành và đưa vào sử dụng, kế toán ghi: (ĐVT: triệu đồng)
ac. N 241: 230 / C 211: 230 
ad. N 211: 230 / C 2412: 230 

ae. N 211: 230 / C 2412: : 285 
af. N 241: 230 / C 211: 285 
Phân xưởng báo hỏng CCDC E có trị giá 16 trđ (sử dựng ở bộ phận bán hàng trong 8 kỳ) đã sử dụng được 5 kỳ, giá trị phế liệu thu hồi nhập kho là 0,8 trđ. (ĐVT: 1.000đ)
ag. N 153: 800 / N 641: 5.200 / C 142: 6.000  

ah. N 152: 800 / N 641: 5.200 / C 142: 6.000
ai. N 152: 800 / N 811: 5.200 / C 142: 6.000  

aj. N 811: 800 / N 641: 5.200 / C 142: 6.000  

Mua nguyên vật liệu A chưa thanh toán tiền cho người bán, đơn giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 0,12 trđ/đkg. Số lượng ghi trên hóa đơn là 2.000kg, số lượng nhập kho là 1.800kg, 100kg thiếu là hao hụt tự nhiên trong định mức, 100kg còn lại thiếu chưa rõ nguyên nhân. ĐVT: 1.000đ
ak. N 152: 228.000 / N 1381: 12.000 / N 133:    24.000
/ C 331: 264.000
al. N 152: 228.000 / N 632: 12.000 / N 133:    24.000
/ C 331: 264.000

am. N 152: 228.000 / N 1388: 12.000 / N 133:    24.000
/ C 331: 264.000

an. N 152: 216.000 / N 1381: 24.000 / N 133:    24.000
/ C 331: 264.000

Mua 100 đv công cụ, dụng cụ (CCDC) M được mua với đơn giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 420.000 đồng/đv, - DN chưa thanh toán cho nhà cung cấp S. Khi làm thủ tục nhập kho, thủ kho phát hiện có 20 đơn vị CCDC M bị sai lỗi kỹ thuật, DN đã thông báo cho nhà cung cấp S để trả lại nhưng nhà cung cấp S nhờ DN giữ hộ. DN chỉ chấp nhận mua số CCDC còn lại và nhà cung cấp S đã điều chỉnh hóa đơn.  (ĐVT: 1.000đ)
ao. N 153: 33.600 / N 133:   3.360 / C 331: 36.960 Và ghi: N 002: 8.400

ap. N 153: 33.600 / N 133:   3.360 / C 331: 36.960 Và ghi: N 003: 8.400

aq. N 153: 33.600 / N 133:   3.360 / C 331: 36.960 

ar. N 153: 33.600 / C 133:   3.360 / C 331: 36.960 Và ghi: N 002: 8.400

Nhập kho phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất là 0,8 trđ

as. N 152: 800 / C 621: 800

at. N 153: 800 / C 154: 800

au. N 627: 800 / C 154: 800

av. N 152: 800 / C 154: 800

Doanh nghiệp tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 20.

aw. N 8211: 20 / C 3334: 20 

ax. N 3334: 20 / C 111: 20 

ay. N 8211: 20 / C 331: 20 

az. N 3334: 20 / C 8211: 20 

Doanh nghiệp nhận được 45.000.000 đồng thuế GTGT được ngân sách nhà nước hoàn lại bằng chuyển khoản. (ĐVT: 1.000 đ)
ba. N 112: 45.000 /  C 333: 45.000

bb. N 112: 45.000 /  C 711: 45.000

bc. N 112: 45.000 /  C 133: 45.000
bd. N 112: 45.000 /  C 511: 45.000

Ủy nhiệm chi số 20 ngày 15/X, doanh nghiệp yêu cầu ngân hàng trích tiền trong tài khoản của doanh nghiệp để thanh toán nợ cho nhà cung cấp 30 triệu nhưng chưa nhận được giấy báo nợ của ngân hàng. Ngày 15/X, kế toán ghi
be. N 331: 30 / C 112: 30

bf. N 331: 30 / C 113: 30

bg. N 331: 30 / C 111: 30

bh. Không hạch toán

Doanh nghiệp nhận được hóa đơn mua 100kg nguyên vật liệu A với đơn giá mua chưa có thuế GTGT 0,92 triệu đồng/kg, thuế suất thuế GTGT 10% nhưng nguyên vật liệu A vẫn chưa về đến doanh nghiệp. Đến cuối tháng, nguyên vật liệu A vẫn chưa về đến doanh nghiệp. Kế toán ghi:
bi. N 151: 92.000 / N 133: 9.200 / C 331: 101.200

bj. N 152: 92.000 / N 133: 9.200 / C 331: 101.200

bk. N 151: 92.000 / N 133: 9.200 / C 111: 101.200

bl. N 153: 92.000 / N 133: 9.200 / C 331: 101.200

Phân xưởng báo hỏng CCDC E (trị giá 16 trđ, phân bổ trong 8 kỳ) sử dụng được 5 kỳ, giá trị phế liệu thu hồi nhập kho là 0,8 trđ.
bm. N 627: 5.200 / N 152: 800 /  C 153: 6.000

bn. N 627: 5.200 / N 152: 800 /  C 142: 6.000

bo. N 811: 5.200 / N 152: 800 /  C 153: 6.000

bp. N 627: 5.200 / N 153: 800 /  C 142: 6.000

Bán trả chậm (trong 4 kỳ) 100đv sản phẩm A cho khách hàng M, giá xuất kho 52 trđ, tổng số tiền phải thu là 68 trđ, biết giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT là 60 trđ. Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng:
bq. N 131: 68.000 / C 511: 60.000 / C 3331: 6.000 / C 3387: 2.000

br. N 131: 68.000 / C 511: 60.000 / C 3331: 6.000 / C 242: 2.000

bs. N 131: 68.000 / C 511: 60.000 / C 3331: 6.000 / C 515: 2.000

bt. N 131: 68.000 / C 511: 60.000 / C 3331: 6.000 / C 142: 2.000

Chi phí sản xuất dở dang được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trực tiếp bao gồm các khoản mục:

bu. Chi phí nguyên vật liệu chính 

bv. Chi phí nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ

bw. Chi phí nguyên vật liệu chính , vật liệu phụ, nhân công trực tiếp

bx. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sản xuất chung

Doanh nghiệp nhập kho nguyên vật liệu trị giá 1.000usd, chưa thanh toán tiền cho người bán. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 20.000VND/usd, tỷ giá xuất ngoại tệ là 19.000VND/usd. Kế toán ghi:

by. N 152: 20.000 / C 331: 20.000

bz. N 152: 19.000 / N 635: 1.000 / C 331: 20.000

ca. N 152: 20.000 / C 515: 1.000 / C 331: 19.000

cb. N 152: 19.000 / C 331: 20.000

Thành phẩm sản xuất không nhập kho, xuất bán trực tiếp cho khách hàng, kế toán ghi
cc. N 157 / C 155

cd. N 632 / C 154

ce. N 632 / C 155

cf. N 157 / C 154

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang thường được áp dụng ở những doanh nghiệp yêu cầu tính chính xác cao trong việc đánh giá sản phẩm dở dang và các chi phí tham gia vào quá trình sản xuất thường không chênh lệch là:

cg. Theo Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

ch. Theo chi phí nguyên vật liệu chính

ci. Theo chi phí định mức

cj. Theo sản lượng hoàn thành tương đương

Doanh nghiệp nhận ký quỹ ngắn hạn bằng tiền mặt, kế toán ghi

ck. N 111 / C 344

cl. N 111 / C 338

cm. N 111 / C 144

cn. N 111 / C 244

Doanh nghiệp bán thanh lý hàng hóa A, chi phí quảng cáo để thanh lý hàng A là 500, chưa có thuế GTGT 10%- đơn vị đã trả bằng tiền mặt. Kế toán ghi:

co. N 811: 500 / N 133: 50 / C 111: 550

cp. N 642: 500 / N 133: 50 / C 111: 550

cq. N 641: 500 / N 133: 50 / C 111: 550

cr. N 156: 500 / N 133: 50 / C 111: 550

Có tình hình nhập xuất hàng hóa tại doanh nghiệp trong trong tháng 1 như sau:
Tồn đầu kỳ: 1.000kg, đơn giá 50.000đ/kg

Nhập lần 1: 2.000kg, đơn giá 45.000đ/kg

Xuất lần 1: 1.500kg, giao cho đại lý

Nhập lần 2: 3.000kg, đơn giá 48.000đ/kg

Xuất lần 2: 3.000kg, bán trực tiếp cho khách hàng

Trị giá hàng hóa xuất lần 1 theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn là:

a. 67.500.000

b. 70.000.000

c. 71.000.000

d. 72.000.000
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